	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3706/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 trong các lĩnh vực: Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 171/TTr-STNMT ngày 12/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 12 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó bao gồm: 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh, 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện (có quy trình nội bộ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, HCC. 
Ntrang.11.2021. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Quang Tiến


QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I
	Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh (thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh)

	1
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

	2
	Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

	3
	Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

	4
	Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

	5
	Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

	6
	Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

	7
	Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

	8
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

	9
	Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

	10
	Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

	11
	Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

	II
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

	1
	Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phần II. NỘI DUNG c ụ  TH Ê CỦA TỪNG QUY TRÌNH  NỘI BỘ GIẢI Q U Y ẾT TH Ủ  TỤC HÀNH CHÍNH



I. Thủ tục hành chính thực hiện tại sỏ ’Tài nguyên và Môi trưòng và UBND tình (thú tục hành chính thuộc thấm 
quyền giải quyết cấp tính).



1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm  dịnh, phc duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trirờng/báo cáo đánh giá tác
dộng môi trường lập lại (Báo cáo Đ TM )



1.1. Quy trình nội bộ TTHC: thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định.



T hứ  tự 
công 
việc Nội dung công việc



Trách nhiệm xử lý 
công việc



T hòi gian (ngày làm việc)



Đối với báo cáo ĐTM  
cùa các Dự án thuộc 



Phụ lục 11 và loại hình 
thuộc Phụ lục lia  Mục 



l Phụ lục ban hành 
cèm theo Nghị định sô 



4 0 /2 0 19/ND-CP



Đối với báo cáo ĐTM 
của các Dự án thuộc 
Phụ lục 11 nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia Mục 1 Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



40/20 Ì9/NĐ-CP



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ 
sơ; chuyển hồ sơ cho Chi cục Báo vệ môi 
trường (BVMT)



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trá kết quả 



giải quyết TTHC lĩnh 
vực TN&MT - Trung 



tâm PVHCC tinh



1/2 ngày 1/2 ngày



Bước 2 Phân công thụ ỉý hồ sơ
Lãnh đạo Chi cục 



BVMT 1 /2 ngày 1 /2 ngày



Bước 3
----- -------------------- 5--------------------------------- -
Kiêm tra tính đây đủ và hơp ỉê của hô sơ 4 ngày 4 ngày
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T hứ  tự  
công 
việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm  xử  lý 



công việc



T hòi gian (ngày làm việc)



Đôi với báo cáo ĐTM 
của các Dự án thuộc 



Phụ lục 11 và loại hình 
thuộc Phụ lục lia  Mục 



I Phụ lục ban hành 
cèm theo Nghị định số 



4 0 /2 0 19/ND-CP



Đối với báo cảo ĐTM  
cùa các Dự án thuộc 
Phụ lục II nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia Mục I Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



40/20 Ỉ9/NĐ-CP
Soát xét hỗ sơ và dự thảo các vãn hán tố 
chức thẩm định (Quyết định thành lập Hội 
đong thâm định, Giấy mời họp, Giấy mời 
kiêm tra thực địa, Thông báo nộp phỉ) nếu 
đủ điêu kiện tiêp nhận hoặc dự thảo văn bàn 
trá hô sơ nêu không đù điều kiện tiếp nhận



Cóng chức thụ lý 
hổ sơ 2,5 ngày 2,5 ngày



Soát xét nội dung các vân bàn tô chức 
thâm định hoặc văn bản trả lại hổ sơ đê 
trình Lãnh dạo Sở TN&MT



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT ỉ/2 ngày 1/2 ngàv



Soát xét. ký ban hành các vân bàn tổ chức 
thâm định hoặc vân bàn trả lại hồ sơ Lãnh đạo Sở TN&MT ỉ/2 ngàv 1/2 ngày



Gửi hô sơ và các văn bàn tỏ chức thâm 
định cho thành viên Hội đỏng (trực triêp 
hoặc qua bưu điện) và Chù dự án Hoặc 
chuyên vân bàn thông bảo trả hô sơ cho Bộ 
phận Tiêp nhận và trả kêt quà giải quvẻt 
TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh đê trá kết qua cho Chú dự án



Công chức thụ lý 
hô sơ ì/2 ngày 1/2 ngày



Bước 4 Tổ chức các hoạt dộng thẳm dịnh hồ sơ 14 ngày 12 ngày
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T hứ  tự  
công  
việc Nội dung công việc



Trách nhiệm xử lý 
công việc



T hòi gian (ngày làm việc)



Đối với báo cáo ĐTM  
của các Dự án thuộc 



Phụ lục II và loại hình 
thuộc Phụ lục lia Mục 



I Phụ lục ban hành 
cèm theo Nghị định sô 



4 0 /2 0 19/ND-CP



Đối với báo cáo ĐTM 
của cảc Dự án thuộc 
Phụ lục II nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia Mục I Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



40/2019/NĐ-CP
4. ỉ. Nghiên cửa hồ sơ, tài liệu, viết ý  kiến 
nhân xét Thành viên Hội đong 7 ngày 5 ngày



4.2. Tô chức kiếm tra thực địa (trường hợp 
cần thiết) Hội đồng tham định l ngày 1 ngày



4.3. Tô chức phiên họp chỉnh thức cùa Hội 
đông thẩm đinh
- Tru ừng hợp 1: Báo cảo ĐTM được thông 
qua không cân chinh sữa bỏ sung
- Trường hợp 2: Báo cảo ĐTM được thông 
qua nhưng phải chinh sứa, bô sung 
Trường hợp 3: Báo cảo ĐTM không được 
thông qua, Chủ dự án phủi lập lại báo cáo 
DTM



Hội đông thâm định 1 ngày 1 ngày



4.4. Dự tháo Thông báo kết quả thẩm định. Công chức thụ lý hồ 
sơ 3 ngày 3 ngày



4.5. Soát xét Thông bảo kết quả thấm định 
trình Lãnh đạo Sở TN& MT



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT 1 ngày 1 ngày



4.6. Soát xét, kỷ ban hành Thông báo két 
quả thâm định Lãnh đạo Sở TN& AIT 1 ngày ỉ ngàv
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Thứ tự
công
việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử  lý 



công việc



T hòi gian (n ơày làm việc)



Đôi với báo cáo ĐTM 
của các Dự án thuộc 



Phụ lục II và loại hình 
thuộc Phụ lục Ila Mục 



1 Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 



4 0 /2 0 19/NĐ-CP



Đối với báo cáo ĐTM 
cùa các Dự án thuộc 
Phụ lục II nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia Mục I Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



40/20 Ì9/NĐ-CP



Bước 5



Chuyển Biên bân thấm định và Thông báo 
kết quá thâm định cho Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kêt quà giải quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm PVHCC tỉnh đề trả 
kẻt quả cho Chủ dư án



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày 1/2 ngày



Bước 6 Chủ dự án chinh sửa, bố sung hoặc lập lại hồ sơ Không tính vào thời gian thực hiện quy 
trình của Sở TN&MT



Trường hợp ỉ: Chủ dự án hoàn thiện hồ 
sơ theo quy định đê trình phê duyệt, chityến 
trực tiếp hồ sơ cho Sở TN&MT đế trình 
phê duyệt



Chủ dự ủn Không tính vào thời gian thực hiện quy 
trình cùa Sớ TN&MT



Trường hợp 2: Chủ dự án chinh sửa, bô 
sung báo cáo theo yêu cầu của Hội đông 
thâm định và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận 
Tiêp nhận và trả kêt quả giải quyêt TTHC 
lĩnh vực TN&MT - Trung tám PVHCC tinh 
đẽ thực hiện quy trình từ bước 7



Chủ dự án
Thời gian chình sửa không quả 12 thảng kẻ 



từ ngày nhặn được Thông bảo kết quà 
thâm định (không tinh vào thời gian thực 



hiện quy trình của Sớ TN&MT).
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T hứ tự  
công 
việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử  lý 



công việc



Thời gian (n<*ày làm việc)



Đối với báo cáo ĐTM 
của các Dự án thuộc 



Phụ lục II và loại hình 
thuộc Phụ lục lia Mục 



I Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 



4 0 /2 0 19/ND-CP



Đối với báo cáo ĐTM 
của các Dự án thuộc 
Phụ lục II nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia  Mục I Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



40/20 Ì9/NĐ-CP
Trường hop 3: Chủ dự ản lập lại bảo cáo 
ĐTM vờ nộp lợi hồ S Ư  tại Bộ phận Tiêp 
nhận và trả kết qua giải TTHC lĩnh vực 
TN&MT -  Trung tâm PVHCC tinh đế thực 
hiện quy trình từ bước ỉ



Chù dự án
Thời gian lập lại báo cáo ĐTM không tính 
vào thời gian thực hiện quy trình cùa Sở 



TN&MT '



Bước 7
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ 
sơ đối với trường họ*p 2; chuyển hô sơ cho 
Chi cục BVM T



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả 



giải quyết TTHC lĩnh 
vực TN&MT - Trung 



tâm PVHCC tỉnh



1 /2 ngày 1/2 ngày



Bước 8 Chuyển hồ sơ (trư òìig  hợp 2) cho công  
chức thu lý hồ sơ



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT



1 /2 ngày 1 /2 ngày



Bước 9
Soát xét hồ sơ, Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyểt định phe duyệt báo 
cáo ĐTM hoăc dư thảo văn bản trả lai hồ sơ



10 ngày 10 ngày



9. /. Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết 
định phê duyệt báo cảo ĐTM đối với 
trường hợp /.
Soát xét hò sơ báo cáo ĐTM đối với 
trường hợp 2, Dự thào Tờ trình và Dư



Công chức thụ lý hô sơ 5 ngày 5 ngày
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T hứ tự  
công  
việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử  lý 



công việc



T hòi gian (n<*ày làm việc)



Đối với bảo cáo ĐTM  
cùa các Dự án thuộc 



Phụ lục II và loại hình 
thuộc Phụ lục Ila Mục 



1 Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 



4 0 /2 0 19/ND-CP



Đối với báo cáo ĐTM 
cùa các Dự án thuộc 
Phụ lục II nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia Mục I Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



4 0 /2 0 19/NĐ-CP
thào quyết định phê duyệt báo cảo ĐTM 
nếu đù điều kiện hoặc dự thào văn bàn trá 
hò sơ đê Chù dự án tiếp tục chinh sửa, bổ 
sung, quay lợi quy trình tù bước 6
9.2. Soát xét Tờ trình và Dự thào quyết 
định phê duyệt bảo cáo ĐTM hoặc văn bàn 
trả hò sơ trình Lãnh đạo Sớ TN&MT



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT 4 ngày 4 ngày



9.3. Ký ban hành Tờ trình và Dự thảo 
quyết định phê duyệt bảo cảo DTM hoặc 
văn bón trả hô sơ



Lãnh đạo Sở TN&MT 1 ngày ỉ ngày



Bước 10



Chuyển hồ sơ trình phê duyệt báo cảo 
ĐTM hoặc hô sơ báo cáo ĐTM kòm theo 
văn bản trả hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả giải TTHC lĩnh vực TN&MT  
- Trung tâm PVHCC tỉnh



Công chức thụ lý 
hồ sơ 1 /2 ngày 1/2 ngày



Bước 11



Chuyên hô sơ trình phê duyệt báo cáo 
DTM đến Bộ phận 1 cửa của UBND tinh 
đối với hồ sơ đủ điều kiện.
Hoặc trả lại Chủ dự ản hồ sơ kèm theo văn



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quà 



giải TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm



1/2 ngày 1 /2 ngày
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T hứ  tự  
công  
việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý 



công việc



T hòi gian (n{2[ày làm việc)



Đối với báo cáo ĐTM  
của các Dự án thuộc 



Phụ lục II và loại hình 
thuộc Phụ lục lia Mục 



I Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 



40/2019/ND-CP



Đối với báo cáo ĐTM 
cùa các Dự án thuộc 
Phụ lục 11 nhưng loại 
hình không thuộc Phụ 
lục lia Mục I Phụ lục 



ban hành kèm theo 
Nghị định số 



40/20 Ìo/ n Đ-CP
bàn hướng dẫn tiếp tục chỉnh sửa, bồ sung 
đối với báo cáo ĐTM chưa dủ điều kiện dề 
Chủ dự án quay lại quy trình từ bước 6.



PVHCC tỉnh



Bước 12 Phê duyệt báo cáo ĐTM U BND  tỉnh 5 ngày 5 ngày



Bước 13



Nhận Quyết định phê duyệt báo cảo ĐTM  
tại Bộ phận 1 cửa của UBND tinh; chuyển 
Chi cục BVM T và Trả kết quả cho chủ dự 
án



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả 



giải TTHC lĩnh vực 
TN&M T - Trung tâm 



PVHCC tinh



1 /2 ngày 1/2 ngày



T ổng thòi gian giải quyết TTH C 37 ngày 35 ngày











9



1.2. Ọuy trình nội bộ TTHC: thấm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác dộng môi trường thông qua việc lấy ý kiến



Thú tự
công việc Nội dung công việc



Trách nhiệm xử lý công  
việc



T hòi gian  
(ngày làm việc)



Bước 1 Tiêp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; chuyển hồ sơ cho 
Chi cục Bào vệ môi trường (BVM T)



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhặn và trả két quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1 /2 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1 /2 ngày
Bước 3 Kiêm tra tính dây dù và hợp lệ của hô sơ 4 ngày



Soát xét hồ sơ và Dự thào các văn ban tổ chức xin V  kiến (Lập 
danh sách cơ quan, tô chức, chuyên gia/cản bụ khoa học đẽ xin 
V kiên thâm định bảo cáo DTM vù dự thảo văn ban xin ý  kiên; 
Thông bảo nộp phi) nếu đù điêu kiện tiêp nhận hoặc dự thảo 
vân bàn trả lại nếu không du điêu kiện tìẻp nhận



Công chức thụ ỉ ỷ  hô sơ 2,5 ngày



Soát xét nội dung các văn bàn tổ chức việc việc xin ỷ  kiến hoặc 
văn bán trả lại hồ sơ đê trình Lãnh đạo Sở TN&MT Lãnh đạo Chi cục B VMT 1/2 ngày



Soát xét, kỷ ban hành các vàn bàn tô chức việc việc xin ỷ kiên 
hoặc văn bán trả lai hồ sơ Lãnh đạo Sở TN&MT 1/2 ngày



Gửi hồ sơ vò văn bản xin ỷ  kiến cho các cơ quan, tô chức, 
chuyên gia/cản bộ khoa học đê xin ỷ  kiến thủm định báo cáo 
DTM (trực trỉêp hoặc qua hint điện) Hoặc chuyên văn bản 
thông bảo tra hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trà két quả giãi 
quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tám PVHCC tỉnh đỏ tra 
kết quả cho Chủ dự ủn



Công chức thụ ỉv hồ sơ 1/2 ngày



Bước 4 Tồ chức các hoạt động lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, chuyên gia/cán bộ khoa học 12 ngày
4. Ị. Nghiên cửu hồ sơ, tài liệu, viết ỷ  kiến nhận xét và chuyến 
lai cho Sở TN&MT



— 2_ _________■ ■ ■ ■ ■ ■  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Các cơ quan, tố chức, 
chuyên gia/củn bộ khoa học 7 ngày
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T hứ tự
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công  



việc
Thòi gian 



(ngày làm việc)
được lay ỷ  kiến thâm định 



báo cảo ĐTM
4.2. Hoàn thiện Bảo cáo tổng hợp ỷ  kiến nhận xét, góp ỷ; dự 
tháo văn hán Thông báo kết quà thâm định.
- Trường hợp I: Bảo cảo ĐTM được thông qua không cần 
chinh sứa bỏ sung.
- Trường lĩựp 2: Bảo cảo ĐTM được thông qua nhưng phái 
chình sửa, bo sung.
Trường hợp 3: Báo cáo DTM không dược thông qua, Chủ dự 
ủn phải lập lại bảo cảo ĐTM.



Công chức thụ lý hồ sơ 2 ngày



4.3. Soát xét, duyệt Bảo cảo tỏng họp ý  kiến nhận xét, góp ỷ  và 
văn bàn Thông báo két quà thâm định trình Lãnh đạo Sớ 
TN&MT



Lãnh đạo Chỉ cục BVMT 2 ngày



4.4. Soát xét, kỷ Bảo cáo tong hợp ý  kiến nhận xét, góp ý và 
Thòng báo két quà thâm định Lãnh đạo Sở TN&MT ỉ ngày



Bước 5



Chuyển Báo cáo tồng hợp ý kiến nhặn xét, góp ý và Thông báo 
kết quả thấm định cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kêt quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực TN&M T - Trung tâm PVHCC tinh để trả 
kết quả cho Chủ dự án



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 6 Chú dự án chinh sửa, bố sung hoặc lập lại hồ sơ



Không tính vào thời 
gian thực hiện quy 



trình của Sở 
TN&MT



T rường hợp 1: Chủ dự ản hoàn thiện hồ sơ theo quỵ định dẻ 
trình phê duyệt, chuyên trực tiếp hồ sơ cho Sớ TN&MT đế trình 
phê duyệt



Chủ dự ủn Không tỉnh vào thời 
gian thực hiện quy 



trình cùa Sớ











Ỉ1



T hứ tự 
công việc Nội dung công việc



Trách nhiệm xử lý công  
việc



T hòi gian  
(ngày làm việc)



TN&MT



T rưòng họp 2: Chu dự án chinh sửa, hô sung háo cảo í heo 
yêu cầu cùa Hội đồng tham định và nộp lại hô sơ tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trà kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&iYÍT - 
Trung tâm PViICC tinh đê thực hiện quy> trình từ hước 7



Chu dự Ún



Thời hạn chinh sứa 
không quá 12 tháng 



kê từ ngày nhận được 
thông bảo kết quà 



thám định (thời gian 
Chù dự án hoàn thiện 
háo cảo DTM không 



tính vào thời gian 
giãi quyết hô sơ cùa 



SỞTN&MT)



T ru ông họp  3: Chủ dự án lập lại báo cáo ĐTM và nộp lợi hồ 
sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trà kết quà giai quyết TTHC lĩnh 
vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh đẻ thực hiện quy trình 
từ bước I



Chù dự án



Thời gian Chu dự 
án lập ỉại bảo cảo 



DTM không tính vào 
thời gian giải quyết 



hồ sơ của Sớ 
TN&MT



Bước 7 Tiêp nhận và hẹn trá kết quả giải quyết hồ sơ đối với truòng  
họp 2; chuyển hồ sơ cho Chi cục BVMT



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm 



PVHCC tinh



1 /2  ngày



Bước 8 Chuyển hồ sơ (trường họp 2) cho công chức thụ lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1 /2  ngày



Bước 9 Soát xét hồ sơ, Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết định phê duyệt bảo cáo ĐTM hoặc dự 
thảo văn bản trá lại hồ sơ 10 ngày



9.1. Dự thao Tờ trình và Dư thào quyết dinh phê duyêt háo cáo Công chức thu lý hồ sơ _______ Lnsộỵ._______
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T hứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử [ý công  



việc
Thời gian 



(ngày làm việc)
ĐTMđoi với trường hợp 1.
Soát xét hồ sơ báo cảo ĐTM đoi với trường hợp 2, Dự tháo Tờ 
trình và Dự tháo quyết định duyệt bảo cảo DTM nếu đủ điều 
kiện hoặc dự thào vân bán trá ho sơ đẻ Chủ dự ủn tiếp tục 
chinh sứa, bo sung, quay lại quy trình từ bước 6.
9.2. Soát xét, duyệt Tờ trình và Dự thảo quyết định duyệt báo 
cáo DTM hoặc vàn bàn trà lại hồ sơ trình Lãnh đạo Sở 
TN&MT



Lãnh đạo Chi cục B VMT 4 ngày



9.3. Soát xét, kị’ ban hành Tờ trình và Dự thào quyết định duyệt 
báo cảo DTM hoặc vân bản trà hồ sơ Lãnh đạo Sở TN&MT 1 ngày



Bước 10



Chuyên hô sơ trình phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc hô sơ báo 
cáo ĐTM kèm theo văn bản trả hồ sơ  báo cáo ĐTM cho Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ITnh vực 
TN&M T - Trung tâm PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 11



Chuyển hồ sơ trình phê duyệt báo cáo ĐTM đến Bộ phận 1 cửa 
của U BND  tinh đối với hồ sơ đù diều kiện Hoặc trá lại Chù dự 
án hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn tiếp tục chinh sửa, bô 
sung đối với báo cáo ĐTM chưa đù điều kiện để Chù dự án 
quay lại quy trình từ bước 6.



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và trá kết quá giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&M T - Trung tâm 



PVHCC tinh



1 /2 ngày



Bước 12 Phê duyệt báo cáo ĐTM U BND  tỉnh 5 ngày



Bước 13 Nhận Quyết định phê duyệt tại Bộ phận 1 cửa cúa UBND tinh; 
chuyên cho Chi cục BVM T và Trả kết quả cho chú dự án



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1/2 ngày



T ổng thời gian giải quyết TTH C 35 ngày
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2. Ten thủ tục hành chính: Vận hành thử nghiệm  các công trình xử  lý chất thải theo quyết định phẽ duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trucVng của dụ- án



T hử tự 
công 
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử  lý 
công việc



Thòi gian (ngày làm 
việc)



Bước 1 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; chuyến hồ sơ cho 
Chi cục Báo vệ môi trường (BVM T)



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 



quà giải quyêt 
TTHC lĩnh vực 



TN&MT - Trung 
tâm PVHCC tĩnh



1/4 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lành đạo Chi cục 
BVM T 1 /4 ngày



Bước 3 Kiêm tra tính hợp lệ cùa hô sơ 4 ngày
3. ỉ Soát xét hồ sơ và dự thảo các văn bân tổ chức kiếm tra (Quyết 
định thành lập Đoàn kiêm tra, vân bàn thông báo kiểm tra) nếu đu 
điều kiện tiếp nhận hoặc dự thao vân ban trà ho sơ nếu không đu 
điều kiện tiếp nhận.



Công chức thụ lý hô 
sơ 2 ngày



3.2 Soát xét nội dung các vãn ban kiếm tra hoặc vân bán trá lại hồ 
sơ trình Lãnh đạo Sờ TN& MT.



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT ỉ ngày



3.3 Soát xét ký ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, vãn 
ban thông báo kiêm tra. Hoặc ván bàn thông báo trà hô sơ.



Lãnh đạo Sớ 
TN&MT 1/2 ngày



3.4 Gửi vãn ban thông háo tới thành phan Đoàn kiêm tra Hoặc 
chuyên văn bản thông báo trà hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trà 
kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVtìCC 
tỉnh dẻ trả kết quả cho Chủ dự ủn



Công chức thụ lv 
hồ sơ 1/2 ngày



Bước 5 Tô chức Kiêm tra kê hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải dã loàn thành tại dự án 2,5 ngày
Nghiên cứ hồ sơ, tài liệu, viết ỷ  kiến nhận xét Thành viên Đoàn _______ 2 "gày_______
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T hứ tự
công
việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử  lý 



công việc
Thòi gian (ngày làm  



việc)



kiếm tra
Tô chức kiểm tra VHTN các công trình xù lý chắt thải Đoàn kiếm tra 1/2 ngày



Bước 6



Thông báo kết quả kiểm tra việc VIỈTN các công trình xử lý chất thải (trong đó nêu rõ dự 
án đã đú điều kiện VHTN và hay chưa đù điều kiện VHTN; trường hợp chưa đù điêu kiện 
phải nêu rõ lý do, yêu cầu cụ thể nội dung và thời hạn khắc phục đối với chù dự án đế 
buôc chù dự án phải hoàn thành trước khi VHTN)



2,5 ngày



6. L Dự thao văn hàn thông bảo kết quả kiêm tra việc VHTN các 
công trình xử lý chát thai



Công chức thụ lý hồ 
sơ 1 ngày



6.2. Soát xét văn hán thông báo kết qua kiêm tra việc VHTN các 
công trình xử lý chát thài



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT 1 ngày



6.3. Soát xét, ký ban hành vàn bàn thông báo kêt quả kiêm tra việc 
VHTN các công trình xử lý chat thai



Lãnh đạo Sở 
TN&MT 1/2 ngày



Bước 7
Chuyển văn bản thông báo kết quả kiếm tra cho Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả giài quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



Công chức thụ lý hồ 
sơ



1 /4 ngày



Bước 8 Trả kết quả cho chủ dự án



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 



quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực 



TN&MT - Trung 
tâm PVHCC tinh



1 /4 ngày



Bước 9
Chủ dự án VHTN các công trình xử lý chất thải. Sau khi kết thúc VHTN các công trình xử 
lý chất thát, Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ, chuyền trực tiếp hồ sơ cho Sờ TN&MT đế làm 
cơ sờ  thông báo kết quả kiêm tra việc VHTN các công trình xử lý chất thải



Không tính vào thời 
gian thực hiện quy 



trình của Sở 
TN&MT



Bước 10 Thông báo kết quả kiềm tra việc VHTN các công trình xử lý chất thải (trong đó nêu rõ dự 4,5 ngày
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T hử tự  
công  
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc



T hòi gian (ngày làm  
việc)



án đã dù điều kiện/chưa đủ điều kiện đế lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình bảo 
vệ môi trường; trường hợp chưa đủ điêu kiện phái nêu rõ lý do, yêu cầu cụ thê nội dung 
và thời hạn khắc phục dối với chủ dự án đẻ buộc chú dự án phải hoàn thành trước khi nộp 
hồ sơ xin xác nhận hoàn thành cỏng trình bào vệ môi trường)
10. L Dự tháo văn hàn thông hảo kết quà kiểm tra việc VHTN các 
công trình xử ỉý chát thài



Công chức thụ lý hồ 
sơ 2,5 ngày



ì 0.2. Soát xẻt vân hãn thông hảo kết quà kiêm tra việc VIITN các 
công trình xử lý chát thai



Lãnh đạo Chi cục 
BVMT 1,5 ngày



ỉ 0.3. Soát xét. kỷ han hành văn han thông báo két quà kiêm tra 
việc VHTN các công trình xử  /ý chất thải



Lãnh đạo Sớ 
TN&MT ỉ/2 ngày



Bước 11
Chuyên văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc VHTN các công  
trình xử lý chất thải cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tỉnh



Công chức thụ lý hồ 
sơ 1 /4 ngày



Bước 12 Trả kết quả cho chù dự án



Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trà kết 



quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực 



TN&MT - Trung 
tâm PVHCC tinh



1 /4  ngày



Tống thòi gian giái quyết TTH C 15 ngày
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3. Tên thủ tục hành chính: Kiềm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ m ôi trư ờng theo quyết định  
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dụ- án



T hứ tự  
công 
việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công  



việc
Thời gian 



(ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; chuyến hồ sơ 
cho Chi cục Báo vệ môi trường (BVMT)



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kêt quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&M T - Trung tâm 



PVHCC tinh



1/4 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/4 ngày
Bước 3 Kiêm tra tỉnh đây đủ và hợp lệ cùa hô sơ 4,5 ngày



Soát xét hồ sơ và Dự thảo các vân bán tổ chức kiểm tra 
(Quyết định thành lập Đoàn kiêm tra, Giầy mời kiêm tra) nếu 
đủ điều kiện tiếp nhận, hoặc dự thảo văn bủn trà lại hồ sơ 
nếu không đủ điều kiện tiếp nhận



Công chức thụ lý hô sơ 3 ngày



Soát xét nội dung các vân bàn to chức kiêm tra hoặc văn bán 
trà lại hồ sơ đẻ trình Lãnh đạo Sớ TN&MT Lãnh đạo Chi cục B VMT 1/2 ngày



Soát xét, ký duyệt cảc văn bàn tô chức kiêm tra hoặc van bán 
trà lai hồ sơ Lanh đạo Sớ TN&MT 1/2 ngày



Gửi hồ sơ và các văn bản tô chức kiêm tra cho thành viên 
Đoàn kiêm tra (trực tiếp hoặc qua bưu điện) và Chủ dự án 
Hoặc chuyên vân bàn thông báo trả hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và trà kết quà giải quvết TTHC lĩnh vực TN&MT - 
Trung tâm PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 4 Tố chức kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường 4 ngày



4.1 Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ỷ  kiến nhận xẻt Thành viên đoàn kiêm tra 1,5 ngày
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T hứ tự  
công 
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm  xử lý công 
việc



T hòi gian 
(ngày làm việc)



4.2 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công trình hao vệ môi trường
- Trường hợp 1: Hồ sơ đù điểu kiện đẻ được xác nhận 
không phái chỉnh sửa, bô sung.
- Trường hợp 2: Hô sơ đù điêu kiện đê được xảc nhận 
nhưng phải chinh sửa, hổ sung hô sơ.
- Trường hợp 3: Hô sơ không đủ điêu kiện xác nhận. Chú dự 
án lập lại hồ sơ đê nghị xác nhận hoàn thành.



Doởn kiếm tra 1 ngày



4.3 Dự thảo vàn bản Thông hảo kết quá kiêm tra Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày
4.4 Soát xét vãn bản Thông bảo kết quà kiêm tra trình Lãnh 
đạoSỞTN&MT Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày



4.5 Soát xét, kỷ han hành Thông hảo kết qua kiêm tra Lãnh dạo Sờ TN&MT 1/2 ngày



Bước 5
Chuyển Thông báo kết quả kiểm tra cho Bộ phận Tiếp nhận 
và trả két quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung 
tâm PVỈ ICC tinh để trả kết quả cho Chu dự án



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /4  ngày



Bước 6
%



Chủ dự án chinh sửa, bô sung hoặc lập lại hô sơ



Không tính vào 
thời gian thực 
hiện quy trình 



của Sờ TN&MT



- Trường hợp I : Chù dự án hoàn thiện hô sơ báo cảo kêt 
quá thực hiện công trình hào vệ môi trường theo quy định, 
chuyến trực tiếp hồ sơ cho Sở TN&MT đê xác nhận



Chủ dự ản



Không tinh vào 
thời gian thực 
hiện quy trình 



cùa Sờ TN&MT



- Trưởng hợp 2: Chủ dự ủn chinh sửa hồ sơ báo cảo kết quà 
thực hiện cóng trình báo vệ môi trường theo yêu cầu cùa Chù dự án Không tính vào 



thời gian thực
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T hứ tự
công
viêc•



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công  



việc
T hời gian 



(ngày làm việc)



Đoàn kiếm tra và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giãi quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
p VHCC tinh đế thưc hiên quy trình từ bước 7



hiện quy trình 
của Sở TN&MT



- Trường hợp 3: Chù dự án phái khắc phục các tôn tại các 
công trình bào vệ môi trường, lập lại cùa hồ sơ và nộp lại hô 
sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giãi quyết TTHC tình 
vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh đê thực hiện quy trình 
từ bước Ị



Chủ dự ản



Không tính vào 
thời gian thực 
hiện quy trình 



của Sớ TN&MT



Bước 7 Tiếp nhận lại và hẹn trả két quả giải quyết hồ sơ đối với 
trường họp 2; Chuyển hồ sơ cho Chi cục BVMT



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1 /4 ngày



Bước 8 Chuyển hồ sơ (trư òn g họp 2) cho công chức thụ lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/4 ngày
Bước 9 Soát xét hồ sơ, Dự thảo Tờ trinh và Dự thảo Giấy xác nhận hoiác tiếp tục trả hồ sơ 2 ngày_____



9. Ị. Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Gi ẩy xác nhận hoàn thành 
công trình báo vệ môi trường đối với Trường hợp 1.
Soảt xét hồ sơ đối với Trường hợp 2, Dự thảo Tờ trình và 
Dự thảo Giấy xác nhận trường hợp đu điều kiện hoặc dự thào 
văn bàn trả hồ sơ đê Chủ dự án tiếp tục chinh sửa, bô sung, 
quay lại quy trình từ bước 6



Công chức thụ lý hồ sơ 1 ngày



9.2. Soát xét Tờ trình và Dự thào Giấy xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường hoặc vãn bủn trà hô sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày
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T hứ tự 
công 
việc



Nội (lung công việc
Trách nhiệm xử lý công  



việc
T hòi gian  



(ngày làm việc)



9.3. Ký ban hành Tờ trình và Dự thao Giấy xảc nhận hoặc 
vàn ban trả hô sơ đôi với Trường hợp 2 Lãnh đạo Sớ TN&MT 1 /2 ngày



Bước 10



Chuyển hồ sơ trình xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 
môi trường hoặc văn bản trả hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tính



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /4 ngày



Bước 11



Chuyển hổ sơ trình xác nhận hoàn thành công trinh bảo vệ 
môi trường đen Bộ phận 1 cửa của UBND tinh đối với hồ sơ  
đủ điều kiện hoặc trả lại Chủ dự án hồ sơ  kèm văn bân 
lurứng dẫn phải khấc phục các tồn tại đối với hồ sơ chưa dù 
điêu kiện dê Chủ dự án quay lại quy trình từ bước 6.



Công chức Bộ phận Tiếp  
nhận và trá kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&M T - Trung tâm 



PV1 ICC tinh



1 /4 ngày



Bước 12 Ký ban hành Giấy xác nhặn hoàn thành công trình bào vệ 
môi trường UBND tinh 2,5 ngày



Bước 13



Nhặn Giấy xác nhận tại Bộ phận 1 cửa của UBND tỉnh; 
chuyên cho Chi cục BVMT và Trả két quả cho chú dự án



Công chức Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quà giài 
quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm 



PVHCC tinh



1/4 ngày



Tông thòi gian giai quyết thủ tuc hành chín 1 15 ngày
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4. Tên thủ tục hành chính: C hấp thuận về môi trường (T rường họp dự  án có nhũng thay dồi được quy định tại 
khoản 2 Điều 26 L u ệt Báo VC mỏi trưòng trong giai doan triên khai xây d ưng d ư án)______
T hứ tự  



công  
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc
Thòi gian  



(ngày làm việc)



Bước 1 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giái quyết hồ sơ; chuyến hồ 
sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1/4 ngày



Bước 2 Phân công thu lý hô sơ Lành đao Chi cue BVMT 1 /4 ngày



Bước 3
-----,-------- —------- ,--------------------------------------------------------------- T
Kiêm tra tính dây đù và hợp lê cúa hô sơ 2 ngày



Soát xét hồ sơ, dự tháo văn bủn trá ho sơ nếu không đủ 
điều kiện hoặc dự thảo văn bán xin ý  kiến chuyên gia dổi 
với hồ sơ đủ điều kiện



Công chức thụ lý hô sơ 1/2 ngày



Soát xét die tháo vàn bán xin ý  kiên chuyên gia hoặc vãn 
bàn trả hồ sơ trình Lãnh đạo Sớ TN&MT Lãnh đạo Chi cục B VMT 1/2 ngày



Soát xét, kỷ ban hành vân bàn xin ý  kiến chuyên gia hoặc 
văn bàn trả hô sơ Lãnh đạo Sở TN&MT ì/2 ngày



Gửi hô sơ và van bản xin ỷ  kiên cho các chuyên gia (trực 
tiếp hoặc qua bưu điện) hoặc chuyên vàn bàn trả hồ sơ 
cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giãi quyết TTHC 
lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh đê trả kết quà 
cho Chù dự án



Công chức thụ lý hô sơ 1/2 ngày



Bước 4 Tổng hợp ý kiến nhận xét của chuyên gia _ 3 jlg ấ 2_____
4. Ị. Nghiên cứu hồ sơ. viết ý  kiến nhận xét Các chuyên gia J  ngàỵ_____
4.2. Tổng hợp kết quả xin ý  kiến chuyên gia:
- Trưởng hợp 1: Hô sơ đủ điêu kiện được châp nhận, không 
phủi chinh sứa, bô sung (chuyên sang bước 9. ỉ).
- Trường hợp 2: Dự thảo vàn bản hưởng dân chù dự án



Công chức thụ ỉỷ hồ sơ 1/2 ngày
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T hứ tụ 
công  
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc T hời gian  
(ngày làm việc)



tiếp tục bổ sung, chinh sửa theo ỷ kiến chuyên gia trường 
hợp chưa đủ điều kiện đô được chấp thuận thay đối
4.3. Soát xét vân bàn thông bảo trả hô sơ trình Lanh đao 
Sở TN&MT Lãnh đạo Chi cục B VMT 1/4 ngày
4.4. Soát xét, ký ban hành văn bán thông báo tra hồ sơ Lãnh đạo Sờ TN&MT 1/4 ngày



Bước 5



Chuyển hồ sơ  kèm theo văn bản thông báo trả hồ sơ cho 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 
vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh đế trả kết quã cho 
Chủ dự án



Công chức thụ lý hô sơ 1/2 ngày



Bước 6 Chủ dự án chỉnh sira, bô sung hồ sơ Chủ dự án
Không tính vào 



thời gian thực hiện 
quy trình



Bước 7 Tiếp nhặn hồ sơ sau khi chủ dự án đã hoàn thiện lại và hẹn 
trả kết quả giải quyết hồ sơ; chuyến hồ sơ cho BVMT.



Công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực TN&M T - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1 /4 ngày



Bước 8 Chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ Lãnh đao Chi cục BVMT 1 /4 ngày



Bước 9 Soát xét hồ sơ nộp lại sau chinh sửa, Dự thảo Tờ trình và Dự thào quyết định chấp thuận nội 
dung thay đổi báo cáo DTM hoặc tiếp tục trả hồ sơ



1 ngày



9.1. Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết đinh chắp thuận 
nội dung thay đổi báo cảo DTM dối với trtrừng hợp 1.
Soát xét hô sơ bảo cảo đối với trường hợp 2, Dự thào Tờ 
trình và Dự thào quyết định chắp thuận nội dung thay đôi 
báo cảo DTM nếu đù điều kiện hoặc dự tháo văn bàn trá 
hồ sơ đê Chủ dự án tiếp tục chinh sưa, bô sung và quay 
lai bước 6.



-------1-------- — _________________________________________________________________________— ---------------------------------------------



Công chức thụ Ịý hồ sơ 1/2 ngày
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T hứ tự 
công 
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc T hòi gian 
(ngày làm việc)



9.2. Soát xét Tờ trình và Dự thảo quyết đinh chấp thuận 
nội dung thay đối hảo cáo ĐTM hoặc vân hàn trả hồ sơ 
hướng dãn Chù đầu tư tiếp tục chinh sứa trình Lãnh đạo 
Sờ TN&MT



Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/4 ngày



9.3. Ký ban hành Tờ trình và Dự thảo quyết định chấp thuận 
nội dung thay đổi bảo cảo ĐTM hoặc văn hàn trả hồ so 
hưởng dan Chủ đầu tư tiếp tục chinh sửa.



Lành đạo Sớ TN&MT 1/4 ngày



Bước 10



Chuyển Tờ trình đề nghị ƯBND tinh chấp thuận nội dunạ 
thay đôi cáo ĐTM hoặc trả hô sơ kèm theo văn bản trả hô 
sơ  cho Bộ phận Tiếp nhận và trả két quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tỉnh.



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /4 ngày



Bước 11



Chuyển hồ sơ trình chấp thuận thay đôi nội dung báo cáo 
ĐTM đến Bộ phận 1 cửa của UBND tỉnh đối với hồ sơ đù 
điều kiện.
Hoặc trả lại Chù dự án hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn 
tiếp tục chỉnh sứa, bổ sung đối với hồ sơ chưa dú điều kiện.



Công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực TN&M T - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1 /4 ngày



Bước 12
Quyết định chấp thuận nội dung thay đồi nội dung báo cáo 
DTM



Lãnh đạo Ư BND tinh 1,5 ngày



Bước 14
Nhận quyết định châp thuận nội dung thay dôi nội dung 
báo cáo ĐTM tại Bộ phận 1 cửa của U BND  tỉnh; chuyến 
cho Chi cục BVM T và Trả kết quả cho chủ dự án



Công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quà giải quyết TTHC 
lĩnh vực TN&M T - Trung tâm 



PVHCC tỉnh



1/2 ngày



T ống thòi gian giải quyết TTH C 10 ngày
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5. Ten thủ tục lìànli ch ính: Dăng ký xác nlìận/đãng ký xác nhận lại kế hoạch báo vệ môi truửng



T hứ tự  
công 
việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc
T hời gian 



(ngày làm việc)



Bước 1 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; chuyến hồ 
sơ cho Chi cục Báo vệ môi trường (BVM T)



Công chức Bộ phận Tiếp nhặn và trả 
kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực 



TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh
1 /2 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh dạo Chi cục BVM T 1 /2 ngày



Bước 3 Kiêm tra tính hợp lệ của hồ sơ; câp Giấy xác nhận dăng 
thông báo chưa xác nhận.



tý Ke hoạch bảo vệ môi trường hoặc 8 ngày



Soát xót hồ sơ đăng kỷ Ke hoạch báo vệ môi trường. Dự 
tháo Giây xác nhận hỏ sơ đăng ký Kê hoạch bảo vệ môi 
trường nêu đủ điêu kiện hoặc dự tháo văn bàn thông báo 
chưa xác nhận nêu không đủ điêu kiện tìêp nhận.



Công chức thụ ỉỷ hồ sơ 5 ngày



Soát xét Giầy xác nhận đáng kỷ Ke hoạch bào vệ môi 
trường hoặc văn bủn thông bảo chưa xác nhận trình 
Lãnh đạo Sở TN& MT.



Lãnh đạo Chi cục BVMT 2 ngày



Kỷ ban hành Giấy xác nhận đăng kỷ Ke hoạch bào vệ 
môi trường hoặc vàn ban thông báo chưa xác nhận. Lãnh đạo Sở TN& MT 1 ngày



Bước 4



Chuyển trả hồ sơ kèm theo văn bản thông báo trả hồ sơ  
hoặc Giấy xác nhặn cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh.



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 5 Trả kết quà cho chủ dự án
Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả 



kết quà giải quyết TTHC lĩnh vực 
TN&M T - Trung tâm PVHCC tỉnh



1/2 ngày



Tổng thời gian giải quyết TTH C 10 ngày
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6. Tên thủ tục hành chính: c ấ p  sổ  đãng ký chủ nguồn thải chất tliííi nguy hại (CTNH)



6.1 Đổi với trường lĩựp thuộc đối tượng tự tái sử  dụng, sơ  chếy tủi chét xử  lý, đồng xứ  tỷ, thu hồi năng lượng từ 
CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh C77V/7



T hứ  tự  
công việc



Nội (lung công việc Trách nhiệm  
xử lý công việc



Thời gian 
(ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhặn và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVM T)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trà kết quả giải quyêt TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2  ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày
Bước 3 Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ cùa hồ sơ 4 ngày



Soát xét hồ sơ và dự thảo các vân hàn tó chức kiếm 
tra Hoặc dự thào văn bàn trả hồ sơ nếu không đủ 
điêu kiện tỉếp nhận



Công chức thụ lý hô sơ 2,5 ngày



Soát xét nội dung các vãn bản tô chức kiêm tra 
hoặc trả lại hò sơ đế trình Lãnh đạo Sớ TN&MT Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày



Soát xét, ký ban hành các văn ban tồ chức kiêm tra 
hoặc trả lại hô sơ Lãnh đạo Sở TN&MT 1/2 ngày



Gửi hồ sơ và các vàn bản tô chức kiêm tra cho các 
thành viên Hoặc chuyến văn bàn thông báo trà hồ 
sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trà kết quả giài quyết 
TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh 
đế trà kêt quà cho Chủ dự án



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 4 Tô chức các hoạt động kiêm tra phục vụ câp sô Chù nguôn thải CTNH 10 ngày
4. ỉ Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý  kiến nhận xét, 
đảnh giá điều kiện tự xử lý CTNH Thành viên Đoàn kiểm tra 8 ngàv
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Thú tự
công việc



Nội dung công việc Trách nhiệm  
xử  lý công việc



T hòi gian 
(ngày làm việc)



4.2 Tô chức kiếm tra thực tế điều kiện tự tải sử 
dụng, sơ chế, tái chế, xử lý. đồng xử lý. thu hói năng 
lượng từ CTNH
- Trường hợp ì: đủ diêu kiện cáp so dâng ký Chủ 
nguồn thài CTNH
- Trường hợp 2: không dù diều kiện cap so dâng ký 
Chù nguồn thài CTNH



Đoàn kiêm tra 2 ngày



Bước 5
Dự thảo sồ đăng ký Chủ nguồn thải CTNI ỉ đối với 
truòìig  hợp 1 Hoặc văn bàn trả lại hô sơ dôi với 
truòng họp 2



Công chức thụ lý hồ sơ 2 ngày



Bước 6 Soát xét Sổ đăng ký Chù nguồn thải CTNH Hoặc 
văn bản trả lại hồ sơ



Lãnh đạo Chi cục BVMT 1 ngày



Bước 7 Ký ban hành số đăng ký Chủ nguồn thải CTN] 1 
hoặc văn bản trả lại hồ sơ Lãnh dạo Sở TN&MT 1 ngày



Bước 8



Chuyên Sô đăng ký Chù nguồn thải CTNH hoặc 
vãn bản trả hồ sơ cho Bộ phân Tiếp nhận và trả két 
quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 9 Trả kết quả cho Chủ nguồn thải CTNH



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh



1 /2  ngày



T ồng thòi gian giải qu yết TTH C 20 ngày
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6.2. Đối với trường hợp không thuộc dối tượng tự tải sử dụng, sơ chế, tải chế, xử  lý, dồng xử  lý, thu hồi nũng 
lượng từ CTNH



T hứ tự
công viêc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc Thời gian (ngày 



làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVM T)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2 ngày



Bước 2 Phân công thu lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1 /2 ngày



Bước 3 Kiềm tra tính đầy đủ và họp lệ của hồ sơ; cắp s ố  đăng ký Chủ nguồn thải CTNH hoặc 
trả lại hồ sơ 8 ngày



Soát xét hồ sơ đăng ký Chù nguồn thái CTNH. Dự 
tháo Sô đăng ký Chủ nguồn thài CTNH đoi với 
trường hợp đủ điều kiện hoặc dự thảo văn hàn trả 
lại hồ sơ trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu



Công chức thụ lý hô sơ 5 ngày



Soát xét Sỏ đáng ký Chủ nguồn thài CTNH hoặc vùn 
bán rrá lợi hồ sơ trong trình Lành đạo Sớ TN&MT Lãnh đạo Chi cục BVMT 2 ngày



Ký han hành So đàng kỳ Chủ nguồn thải CTNH 
hoặc văn bán trà lại hô sơ Lãnh đạo Sở TN&MT 1 ngày



Bước 4



Chuyến số  đăng ký Chủ nguồn thài CTNH hoặc 
văn bản trả hồ sơ cho Bộ phận Tiêp nhận và trá kết 
quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho Chủ nguồn thải CTNH



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PV1 ICC tỉnh



1 /2 ngày



T ồng thòi gian giải quyết TTH C ______ I ln g à ỵ ___
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7. Ten thủ tục hành chính: cấp lại s ổ  đăng ký chủ nguồn thỉii chất thải nguy hụi (CTNH)



7.7. Đổi với trường hợp thuộc dổi tượng tự  tải sử dụng, sư chế, tái chế, xử  tỷ, dồng xử  lý, thu hồi nũng tượng từ  
CTNH trong khuôn viên cơ sở  phát sinh CTNH



T hứ tự  
công việc



Nội dung công việc Trách nhiệm  
xử lý công việc



ThcVi gian 
(ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trà két quả giái quyết hồ sơ; 
chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVMT)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trà kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1/2 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh dao Chi cue BVMT 1 /2 ngày
Bước 3 Kiêm tra tính dây dữ và hợp lệ của hô sơ 4 ngày



Soái xét hồ sơ và dự thào các văn bàn tổ chức kiếm 
tra Hoặc dự thào vãn bàn tra hò sơ nếu không đu 
điêu kiện tiêp nhận



Công chức thụ lý hô sơ 2,5 ngày



Soát xét nội dung các văn bủn tô chức kiêm tra 
hoặc trà lai hồ sơ đá trình Lãnh đao Sớ TN&MT Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày



Soát xét. ký’ ban hành các vàn bàn tô chức kiêm tra 
hoặc trà lại hồ sơ Lãnh đạo Sở TN& MT ỉ/2 ngày



Gửi hô sơ và các vãn bàn tô chức kiêm tra cho các 
thành viên Hoặc chuvén vân bàn thông bảo trà hồ 
sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tàm PVHCC tinh 
đẽ trà két qua cho Chù dự ủn



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 4 Tô chức các hoạt dộng kiêm tra phục vụ câp sô Chú nguôn thải CTNH 10 ngày
4.1 Nghiên cửu hồ sơ, tài liệu, viết ỷ  kiến nhận xét, 
đánh giá điều kiện tự xử lỷ CTNH Thành viên Đoàn kiêm tra 8 ngày ĩ
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T h ứ  tự  
công việc



Nội dung công việc Trách nhiệm  
xử lý công việc



Thòi gian 
(ngày làm việc)



4.2 Tô chức kiêm tra thực tê điêu kiện tự tái sứ 
dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi 
năng lượng từ CTNH
- Trường hợp I: đủ điều kiện cap sô đãng kỷ’ Chủ 
nguồn thài CTNH
- Trường ỉtợp 2: không đù điều kiện cap sô đảng kỷ 
Chú nguồn thủi CTNH



Đoàn kiêm tra 2 ngày



Bước 5
Dự thảo Số dăng ký Chủ nguồn thải CTNH đối với 
trường hợp 1 Hoặc văn bản trả lại hồ sơ đôi với 
tru ỏng hợp 2



Công chức thụ lý hồ sơ 2 ngày



Bước 6
Soát xét Sổ dăng ký Chủ nguồn thải CTNH Hoặc 
văn bản trả lai hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1 ngày



Bước 7 Ký ban hành s ồ  đăng ký Chú nguồn thải CTNH 
hoặc văn bản trả lại hồ sơ Lãnh đạo Sở TN&MT ] ngày



Bước 8



Chuyển s ổ  đăng ký Chủ nguồn thải CTNH hoặc 
văn bản trả hồ sơ  cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quá giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung 
tam PVHCC tỉnh



Công chức thụ lý hô sơ 1/2 ngày



Bước 9 Trả kết quả cho Chú nguồn thái CTNH



Công chức Bộ phân Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh



1 /2 ngày



Tổng thòi gian giải quyết T T H C 20 ngày
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7.2. Đối với trường hợp không thuộc dổi tượng tự tủi sử dụng, sơ  chế, tủi chế, xử  tỷ, dồng xử  lý, tlĩii hồi nũng 
lượng từ CTNH



T hứ tự  
công việc Nội dung công việc



Trách nhiệm  
xử lý công việc



Thòi gian  
(ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyến hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVM T)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh



1 /2  ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh dạo Chi cục BVMT 1 /2 ngày



Bước 3 Kiểm tra tinh dầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; cấp s ổ  dăng ký Chù nguồn thài CTNH hoặc 
trả lại hồ sơ



8 ngày



Soát xét hò sơ đãng kỷ Chu nguồn thải C.TNH. Dự 
thào Sô đãng kỷ Chu nguồn thai CTNH doi với 
trường hợp đù điêu kiện hoặc dự thào văn hàn tra 
lại hỗ sơ trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu



Công chức thụ lý hồ sơ 5 ngày



Soát xét Só đãng ký Chủ nguồn thài CTNH hoặc vãn 
bán trà lạ ỉ hồ sơ trong trình Lãnh đạo Sớ TNỔiMT Lãnh dạo Chi cục B VMT 2 ngày



Ký han hành sổ đăng kỷ Chú nguồn thài CTNH 
hoặc vãn hàn tra lại hô sơ Lãnh dạo Sờ TN& MT I ngày



Bước 4



Chuyến s ồ  đăng ký Chủ nguồn thải CTNH hoặc 
văn bản trả hô sơ cho Bộ phận Tiếp nhặn và trá kểt 
quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung 
tam PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho Chủ nguồn thải CTNH



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả két quá giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tinh



1 /2  ngày



Tổng thòi gian giải quyết TTH C 10 ngày
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8. Tên thủ tục hành chính: Thấm  định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi truờng trong khai thác 
khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại diem b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định sô 
40/2019/N Đ -C P sửa đổi, bố sung Điều 5 N ghị định số 19/2015/NĐ-CP)



T hứ tụ- 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm  xử lý 



công việc
Thòi gian 



(ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyên hô sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVMT).



Công chức Bộ phận Tiếp nhặn và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1/2 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh đao Chi cue BVMT 1 /2 ngày
Bước 3 Kiểm tra tính đầy đú và hợp lệ cùa hồ sơ 4 ngày



Soát xét hò sơ và Dự thảo các văn bán tổ chức thầm 
định (Quyết định thành lập Hội đồng thâm định. 
Giây mời họp, Giây mời kiêm tra thực địa) nêu đù 
điêu kiện tiếp nhận lĩoặc dự thào văn bàn trà lợi 
nếu không đủ điều kiện tiếp nhận.



Công chức thụ lý hô sơ 2,5 ngày



Soát xét nội dung các vàn bàn to chức thám định 
hoặc vân bản trà lại hồ sơ đê trình Lãnh đạo Sớ 
TN&MT.



Lãnh đạo Chi cục B VMT ỉ/2 ngày



Soát xét, kỷ ban hành các vãn bàn tô chức việc thâm 
định hoặc văn bàn tra hô sơ. Lãnh đạo Sở TN&MT 1/2 ngàv



Gửi hô sơ và các vãn ban tỏ chức thâm định cho 
thành viên Hội đòng (trực triếp hoặc qua biru điện) 
và Chù dự án Hoặc chuyên vân bán thông báo trà 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC 
tinh đê trả két qua cho Chu dư ủn



Công chức thụ lý hô sơ 1/2 ngày



Bước 4
— ------------------- — ----------------- í--------------------------------------------------------------------
Tô chức các hoat đông thâm đinh hô sơ 14,5 ngày
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T hử tự  
công việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý 



công việc
Thòi gian 



(ngày làm việc)
4. ỉ. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ỷ kiến nhận xét Thành viên Hội đông 7 ngày
4.2. Tổ chức kiếm tra thực địa (trường hợp cần 
thiết) Hội đồng thâm định 1 ngày



4.3. Tô chức phiên họp chính thức của Hội đồng 
thâm định.
- Trưởng hợp 1: Phương ủn CPM được thông qua 
kháng cán chinh sửa hô sung.
- Trường họp 2: Phương ủn CPM được thông qua 
nhung phái chinh sửa, bỏ sung.
Trường hợp 3: Phương án CPM không được thông 
qua. Chu dự án phải lập lại phương án CPM.



Lãnh đạo Sở TN&MT I ngày



4.4. Dự thào Thông báo kết qua thám định. Công chức thụ lý hồ sơ 3.5 ngày
4.5. Soát xét Thông bảo két quà thâm định trình 
Lãnh đạo Sờ TN&MT Lãnh đạo Chi cục B VMT 1 ngày



4.6. Soát xét, ký ban hành Thông báo kết qua thâm 
định. Lanh đạo Sở TN& MT 1 ngày



Bước 5



Chuyền Biên bản thấm định và Thông báo kết quà 
thấm định cho Bộ phận Tiếp nhặn và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tỉnh dể trả kết quả cho Chù dự án



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 6 Chú dự án chinh sửa, bô sung hoặc lập lại hồ sơ



Không tính vào thời 
gian thực hiện quy 



trình cùa Sở  
TN&MT



Trường hợp I: Chù dự án hoàn thiện hô sơ theo 
quy định đê trình phê duyệt, chuyên trực tiếp hồ sơ Chu dự án Không tính vào thời 



gian thực hiện quy
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T hứ  tụ* 
công việc Nội dung công việc



Trách nhiệm xử lý 
công việc



Thời gian 
(ngày làm việc)



cho Sớ TN&MT đê trình phê duyệt. trình cùa Sờ 
TN&MT



Trường hợp 2: Chủ dự án chinh sứa. bô sung bảo 
cảo theo yêu cầu cùa Hội đồng tham định và nộp lại 
hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trá kêt quà giãi 
quyết TTHC linh vực TN&MT - Trung tám PVHCC 
tính đê thực hiện quy trình từ bước 7



Chú dự Ún



Thời gian chinh sửa 
không quá 06 tháng 
kể từ ngày ban hành 
Thông báo kết quá 
thâm định (không 
tính vào thời gian 



thực hiện quy trình 
của Sở TN&MT).



Trường hợp 3: Chu dự ủn lập lại phương án CPM 
và nộp lại hô sơ tại Bộ phận Tiẻp nhận và trà kết 
quả giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh đê thực hiện quy trình từ bước 1



Chù dự án



Thời gian lập lại 
phương án CPM 



không tỉnh vào thời 
gian thực hiện quv 



trình của Sở 
TN&MT



Bước 7
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đôi 
với trường họp 2; chuyến hồ sơ cho Chi cục 
BVMT.



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1/2 ngày



Bước 8 Chuyển hồ sơ (trường họp 2) cho công chức thụ lý 
hồ sơ.



Lãnh đạo Chi cục BVMT 1 /2  ngày



Bước 9
Soát xét hồ sơ, Dự thảo Tờ trình và Dự thảo phê duyệt phương án CPM hoặc tiếp tục trả 
lại hồ sơ. 6,5 ngày



9.1. Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết định phê 
duyệt phương án CPM đoi với trường họp / .
Soát xét hồ sơ phương án CPM đối với trường hợp



%



Công chức thụ lý hô sơ 3,5 ngày
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T hứ  tự  
công việc



Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý 



công việc
Thời gian  



(ngày làm việc)
2, Dự tháo Tờ trình và Dự tháo quyêt định duyệt 
phương ủn CPM nêu đủ điêu kiện hoặc dự tháo vân 
bán trà hô sơ đê Chù dự ủn tiêp tục chinh sửa, hô 
sung, quay lại quy trình từ hước 6
9.2. Soát xét Tờ trình và Dự thào quyết định duyệt 
phương án CPM hoặc vân hán trà hồ sơ trình Lãnh 
đạoSơTN&MT



Lãnh đạo Chi cục BVMT 2 ngày



9.3. Ký han hành Tờ trình và Dự thảo quyết định 
duyệt phương ủn CPM phê duyệt phương án CPM 
hoặc văn han trả hô sơ



Lãnh dạo Sở TN& MT ì ngày



Bước 10



Chuyên hồ sơ  trình phê duyệt phương án CPM hoặc 
hồ sơ  phương án CPM kèm theo văn bản trả hồ sơ 
cho Bộ phận Tiếp nhặn và trà kết quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực TN&M T - Trung tâm PVHCC tinh.



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 11



Chuyền hồ sơ trình phê duyệt phương án CPM đến 
Bộ phận 1 cửa của U BND  tỉnh dối với hồ sơ  đù 
điêu kiện.
Hoặc trà lại Chủ dự án hồ sơ kèm theo văn bản 
hướng dẫn tiếp tục chỉnh sửa, bồ sung đối với 
phương án CPM chưa đù điều kiện để Chủ dự án 
quay lại quy trình từ bước 6.



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tinh



1 /2 ngày



Bước 12 Phê duyệt phương án CPM U BND  tinh 4 ngày



Bước 13



Nhận Quyết định phê duyệt phương án CPM tại Bộ 
phận 1 cửa của U BND  tỉnh và chuyển Chi cuc 
BVMT.



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2 ngày



Bước 14 Ký xác nhận trang phụ bìa phương án CPM sau khi Lãnh đạo Sở TN&MT 1 ngày
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T hứ tụ- 
công việc Nội dung công việc



Trách nhiệm xử Ịý 
công việc



Thời gian  
(ngày làm viêc)



nhận được quyết định phê duyệt phương án CPM.



Bước 15



Chuyển hồ sơ phương án CPM đã được ký xác nhận 
trang phụ bìa cho Bộ phận Tiếp nhặn và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 16 Trả kết quá cho chủ dự án
Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả 



kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực 
TN&M T - Trung tâm PVHCC tỉnh



1/2 ngày



T ổng thời gian giải quyết TTHC 35 ngày
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9. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận hoàn thành từng phần phirong án cải tạo, phục hồi môi truòng trong khai 
thác khoáng sản___________________________________ _____ r_________________________  _____



Thừ tự  
công việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc
T hòi gian 



(ngàv làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quà giải quyết hồ sơ; 
chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVMT).



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh ^



1/2 ngày



Bước 2 Phân công thự lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày



Bước 3 Kiếm tra tính đầy đù và hợp lệ của hồ sơ 4 ngày



Soát xét hồ sơ và Dự thào các vân hàn tố chức kiêm 
tra (Quyết định thành lập đoàn kiêm tra. Giầy mời 
kiêm tra. Van bản xin V  kiến cơ quan cấp phép khai 
thác khoảng sản vè trữ lượng khoáng san nam 
trong diện tích khu vực đã cài tạo phục hỏi môi 
trường trong trường hợp cân thiết) nếu đù điểu kiện 
tiếp nhận hoặc dự thào vân bàn trả lại hồ sơ nếu 
không du điểu kiện tiếp nhận.



Công chức thụ lý hồ sơ 2,5 ngày



Soát xét nội dung các vân bàn tỏ chức kiêm tra 
hoặc vàn bàn tra lại hô sơ đê trình Lanh đạo Sở 
TN&MT.



Lãnh đạo Chỉ cục B VMT 1/2 ngày



Soát xót, ký ban hành các vân bàn tô chức kiêm tra 
hoặc vãn bán trả lụi hồ sơ. Lãnh đạo Sớ TN&MT 1/2 ngày



Gửi hồ sơ và vãn ban tô chức kiêm tra cho thành 
viên đoàn kiêm tra (trực triếp hoặc qua burn điện) 
và Chù dự ủn Hoặc chuyên vùn bàn thông báo tra 
hô sơ cho Bộ phận Tiẻp nhận và trà kết quà giãi 
quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC



Công chức thụ lỷ hô sơ 1/2 ngày
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Thú' tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiêm xử  lý công việc



Thòi gian 
(ngày làm việc)



tinh để trả kết quà cho Chù dự án



Bước 4
Tổ chức các hoạt động kiểm tra xác nhận hoàn thành từng phần phương án cài tạo, phục 
hồi môi trường



14 ngày



4. 1. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ỷ  kiến nhận xét. Thành viên Đoàn kiếm tra. 7 ngày



4.2. Tổ chức xin ỷ  kiến cơ quan cấp phép khai thác 
khoáng sán về trữ lượng khoáng sản năm trong diện 
tích khu vực đã cải tạo phục hôi môi trường (trường 
hợp cằn thiết)



Lãnh đạo Sở TN& MT



Không tính vào thời 
gian thực hiện quy 



trình cùa Sở 
TN&MT



4.3. TÓ chức kiêm tra thực địa:
- Trường hợp 1: hồ sơ xác nhận hoàn thành từng 
phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường được 
xác nhận không cần chinh sứa bô sung.
- Trường họp 2: hồ sơ xác nhận hoàn thành từng 
phân phương ản cái tạo, phục hôi môi trường được 
xác nhận nhưng phải chinh sửa, bô sung hò sơ. 
Trường họp 3: hồ sơ xác nhận hoàn thành từng 
phần phương án cải tạo, phục hồi môi không được 
xác nhận, Chú dự án phái tỉẻp tục thực hiện các nội 
dung cải tạo phục hôi mỏi trường và lập lại hô sơ 
đê nghị xác nhận hoàn thành từng phán phương án 
cải tạo phục hôi môi trường



Đoàn kiếm tra 1 ngày



4.4. Dự thảo Thông bảo kêt quà kiêm ưa. Công chức thụ lý hồ sơ 3 ngày
4.5. Soát xét Thông báo két quá kiêm tra trình Lãnh 
đạo Sở TN&MT Lãnh đạo Chi cục B VMT 2 ngày
4.6. Soát xét, ký ban hành Thông bảo kết quà kiêm Lãnh đạo Sờ TN&MT _______ 1 "gày_______
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Thú' tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc



Thời gian  
(ngày làm việc)



tra.



Bước 5



Chuyến Thông báo kết quả kiểm tra cho Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực 
TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh đề trà kết quả 
cho Chủ dự án



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2  ngày



Bước 6 Chù dự án chinh sửa, bố sung hoặc lập lại hồ sơ.



Không tính vào thời 
gian thực hiện quy 



trình cùa Sở 
TN&M T



Trường hợp I: Chủ dự án hoàn thiện hô sơ theo 
quy định đê trình xác nhận, chuyên trực tiếp ho sơ 
cho Sở TN&MT đê trình xác nhận



Chủ dự án



Không tỉnh vào thời 
gian thực hiện quy 



trình cùa Sờ 
TN&MT



Trường hợp 2: Chù dự ủn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu của Đoàn kiêm tra và nộp lại hồ sơ tại 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qua giải quyết TTHC 
lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tinh đê thực 
hiện quy trình từ hước 7



Chù dự án



Thời gian chinh sửa 
không tính vào thời 
gian thực hiện quy 



trình của Sở 
TN&MT



Trường hợp 3: Chù dự án lập lại hò sơ và nộp lại 
hô sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và tru két quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC 
tỉnh đê thực hiện quy trình từ bước Ị



Chù dự ủn



Thời gian lập lọi hồ 
sơ không tỉnh vào 
thời gian thực hiện 
quy trinh của Sờ 



TN&MT



Bước 7 riếp nhận và hẹn trả kết quá giải quyết hồ sơ đối với 
trường hợp 2; chuyển hồ sơ cho Chi cục BVMT.



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&M T - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2  ngày
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Thú' tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm  xử lý công việc



Thòi gian 
(ngày làm việc)



Bước 8 Chuyến hồ sơ (trường hợp 2) cho công chức thụ lý 
hồ sơ. Lãnh dạo Chi cục BVMT 1 /2 ngày



Bước 9 Soát xét hồ sơ, Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành từng phần 
phương án CPM hoặc tiếp tuc trả lai hồ sơ.



10 ngày



9.1. Dự thảo Tờ trình và Dự tháo Giấy xác nhận 
hoàn thành từng phần phương án CPM đổi với trường 
hợp I.
Soát xét ho sơ đoi với trường họp 2, Dự thảo Tờ 
trình và Dự tháo Giấy xác nhận hoàn thành từng 
phần phương ủn CPM nếu đủ điều kiện hoặc dự 
thào văn bàn trò hô sơ đê Chủ dự án tiêp tục chinh 
sửa, bô sung, quay lại quy trình từ bước 6.



Công chức thụ ỉý hô sơ 6 ngày



9.2. Soát xét Dự thao Tờ trình và Dự thảo Giấy xác 
nhận hoặc vân bân trà hô sơ trình Lcinh đạo Sớ 
TN&MT



Lãnh đạo Chi cục B VMT 3 ngày



9.3. Ký ban hành Tờ trình và Dự thảo Giấv xác 
nhận hoàn thành từng phần phương ủn CPM hoặc 
văn bàn trà hồ sơ.



Lãnh đạo Sở TN&MT 1 ngày



Bước 10



Chuyển hồ sơ trình xác nhận hoàn thành từng phẩn 
phương án CPM hoặc văn bàn trả hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 
vực TN&M T - Trung tâm PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 11



Chuyên hồ sơ trình xác nhận hoàn thành từng phần 
phương án CPM đến Bộ phận 1 cửa của UBND  
tinh đổi với hồ sơ đù điều kiện hoặc trả lại Chủ dự 
án hồ sơ  kèm văn bản hướng dẫn phải khắc phục 
các tồn tại đối với hồ sơ chưa dù điều kiện để Chù dự



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trà két quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2 ngày
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T hứ  tự 
công việc



Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc
T hòi gian 



(ngày làm việc)
án quay lại quy trình từ bước 6.



Bước 12
Ký ban hành Giây xác nhận hoàn thành từng phần 
phương án CPM UBND tỉnh 5 ngày



Bước 13



Nhận Giấy xác nhặn tại Bộ phận 1 cửa của UBND  
tỉnh; chuyên cho Chi cục BVMT và Trả kết quả cho 
chú dự ản



Cồng chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh "



1/2 ngày



Tổng thòi gian giải quyết TTH C 37 ngày
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10. Tên thú tục hành chính: c ấ p  giấy phép trao đối, m ua, bán, tặng cho, thuê, giữ , vận chuyến mẫu vật của loài 
thuộc Danh mục loài được ưu tiên báo vệ



T hứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc



Thời gian 
(ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyên hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVM T)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giài quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung lâm 
PVHCC tinh "



1/2 ngày



Bước 2 Phân công thu lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục BVMT 1/2 ngày



Bước 3
Kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ; thông báo việc chấp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.



4 ngày



Soát xét hồ sơ. Dự thào vân hàn thòng báo việc 
chap nhận ho sơ hoặc dự thào vân hán thông bảo 
viêc yêu câu bô sung, hoàn thiện hô sơ.



Công chức thụ lý hồ sơ 2 ngày



■ —--- ------------------^ ----------—3—----- ---7--------------<-----
Soát xét văn ban thông bảo việc châp nhận hô sơ 
hoặc văn bàn thông báo việc yêu câu bô sung, hoàn 
thiện hồ sơ.



Lãnh đạo Chi cục B VKÍT I ngày



Kỷ văn bàn thông bảo việc chấp nhận hò sơ hoặc 
văn bản thông bảo việc yêu cầu bô sung, hoàn thiện 
hồ sơ.



Lãnh đạo Sở TN&MT 1/2 ngày



Gửi vân bàn thông bảo việc chấp nhận hồ sơ hoặc 
gửi hồ sơ và văn bàn thông bảo việc yêu cầu bô 
sung, hoàn thiện hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quà giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT - 
Trung tám PVHCC tính đế trả kết quả cho Chù dự 
án



Công chức thụ lý hồ sơ 1/2 ngày



Bước 4
Tổ chức hoạt động thấm định hồ sơ; Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết định cấp giấy 
phép hoăc văn bàn kèm theo dư thảo thông báo việc từ chối cấp giấy phép



20 ngày
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Thú tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc T hòi gian  



(ngày làm việc)
4.1. Soát xét, nghiên cửu ho sơ Công chức thụ lý hô sơ / Ị ngày
4.2. Dự thao Tờ trình và Dự thào quyết định cắp 
giây phép hoặc văn bàn kèm theo dự thao thông bảo 
việc từ choi cap giấv phép
- Trường hợp I: đõ đám bào các điều kiện, dự thào 
tờ trình và dự thao quyết định cấp giay phép trao đôi, 
mua, bản, tặng cho, thuê, giữ, vận chuyến mẫu vật 
cùa loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
- Trường hợp 2: không dâm bào các điều kiện, dự 
thao vân bàn thông bảo việc từ choi cap giấy phép 
trao đôi. mua, bán, tặng cho, thuê, giữ, vận chuyên 
mâu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên 
bào vệ



Công chức thụ lý hô sơ 5 ngày



4.3. Soát xét Tờ trình và dự thào quyết định cap 
giấy phép hoặc văn bản kèm theo dự tháo thông 
bảo việc từ chối cáp giây phép



Lãnh đạo Chi cục B VMT 3 ngày



4.4. Ký ban hành Tờ trình kèm dự thào Quyết định 
cắp giấy phép hoặc vân bản kèm theo dự thao thông 
báo việc từ chôỉ cap giây phép



Lãnh đạo Sớ TN&MT I ngày



Bước 5



Chuyển hồ sơ trình U BND  tính cấp giấy phép hoặc 
văn bản kèm theo dự thảo thông báo việc từ chối 
cấp giấy phcp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
giài quyet TTHC lĩnh vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tinh



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2  ngày



Bước 6
Chuyền hổ sơ trình cấp giấy phép Hoặc văn bán 
kèm theo dự thảo thông báo từ chối cấp giấy phép 
trao dôi, mua, bán, tặng cho, thuê, gi ừ, vân



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trá kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&M T - Trung tâm
1/2 ngày
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T hứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc Thời gian  



(ngày làm việc)
chuyền mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài 
được ưu tiên bảo vệ đến Bộ phận một cửa U BND  
tỉnh



PVHCC tỉnh



Bước 7



Quyết định cấp giấy phép Hoặc văn bản thông báo 
từ chối cấp giấy phép trao đối, mua, bán, tặng cho, 
thuê, giữ , vận chuyển mẫu vật của loài thuộc 
Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ



Lãnh đạo UBND tĩnh 5,5 ngày



Bước 8



Nhận Quyết dịnh cấp giấy phép Hoặc văn bản thông 
báo từ chối cấp giấy phép trao đoi, mua, bán, tặng 
cho, thuê, gi ừ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc 
Danh mục loài dược ưu tiên bảo vệ tại Bộ phận một 
cửa của UBND tinh và trả kết quả cho tố chức, cá 
nhân và chuyến cho Chi cục BVMT



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tính "



1 /2 ngày



T ổng thòi gian giải quyết TTH C 32 ngày
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11. Ten thủ tục hành chính: c ấ p  g iấy  chú ng nhận cơ  sỏ* bảo tồn đa dạng sinh học



T hứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc



T hòi gian 
(ngày làm việc)



Bước 1
Tiêp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường 
(BVMT)



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kct quả giải quyết TTHC tĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2 ngày



Bước 2 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh dao Chi cue BVMT 1 /2 ngày



Bước 3 Kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ; thông báo việc chấp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu bồ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 9 ngày



3.1. Soát xét hô sơ, dự thào vân hàn thông hảo việc 
yêu cầu bô sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp 
hồ sơ chưa đủ điêu kiện.



Công chức thụ lv hô sơ 5 ngày



3.2. Soát xót vân ban thông báo việc yêu cầu bo 
sung, hoàn thiện hô sơ. Lãnh đạo Chi cục BVMT 2.5 ngày



3.3. Kỷ vân bàn văn bàn thông báo việc yêu cầu bo 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Lãnh đạo Sờ TN& MT I ngày



3.4. Gửi vàn bân thông báo việc yêu cầu bô sung, hoàn 
thiện hô sơ cho Bộ phận Tiêp nhận và trá kê ỉ quả 
giải quyết TTHC tĩnh vực TN&A4T - Trung tám 
PVHCC tinh đê trả kết quà cho Chù dự án



Công chức thụ ìỷ hô sơ 1/2 ngày



Bước 4 Tổ chức hoạt động thấm định hồ sơ; dự tháo Tờ trình và dự thảo quyết định cấp giấy 
chửng nhận hoặc văn bàn kèm theo dự thảo thông báo việc không cấp giấy chứng nhặn
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4. Ị. Soát xét, nghiên cứu hồ sơ Công chức thụ lý hồ sơ 22 ngày
4.2. Dự thao Tờ trình và Dự tháo quyết định cap 
giày chứng nhận hoặc vãn bản kèm theo dự thào 
thông báo việc không cáp giây chứng nhận 
- Trường lìựp I: đã đàm bao các điểu kiện, dự thảo



Công chức thụ lý hò sơ 5 ngày
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T hứ  tự
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc Thời gian 



(ngày làm vice)
tờ trình, dự tháo quyết định cùa UBND tinh cắp 
giấy chứng nhận cơ sở báo tằn đa dạng sinh học 
- Trường hợp 2: không đàm bảo các điều kiện, dự 
tháo vân bản thông báo việc không cáp giấy chứng 
nhận cơ sở bào ton đa dạng sinh học
4.3. Soát xét Tờ trình, dự thào quyết định cấp giấy 
chứng nhặn hoặc ván bàn kèm theo dự thào thông 
báo việc không cấp giấy chửng nhận cơ sở bào tồn 
đa dang sinh học



Lãnh đạo Chi cục B VMT 5 ngày



4.4. Ký ban hành Tờ trinh kèm dự thào quyết định 
cắp giấy chứng nhận hoặc vân bản kèm theo dự 
tháo thông báo việc không cấp giấy chửng nhận cơ 
sớ bào tôn đa dạng sinh hục



Lãnh đạo Sờ TN&MT 2 ngày



Bước 5



Chuyến hồ sơ  trình cấp giấy chứng nhận hoặc văn 
bán kèm theo dự thào thông báo việc không cấp 
giấy chứng nhận cơ sờ bảo tồn đa dạng sinh học cho 
Bộ phận Tiêp nhặn và trả kêt quả giải quyêt TTHC 
lĩnh vực TN&MT - Trung tâm PVHCC tỉnh



Công chức thụ lý hồ sơ I ngày



Bước 6



Chuyển hồ sơ trình U BND  tỉnh đề nghị cấp giấy 
chứng nhận hoặc văn bản thông báo việc không câp 
giấy chứng nhặn cơ sở  bảo tồn đa dạng sinh học 
đến Bộ phận một cửa U BND  tỉnh



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tỉnh



1 /2 ngày



Bước 7
Quyết định cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản 
thông báo việc không cấp giấy chứng nhận cơ sở 
báo tồn đa dạng sinh học



Lãnh dạo UBND tinh 8 ngày



Bước 8
Nhặn Quyết định cấp giấy chứng nhặn hoặc văn 
bản thông báo việc không cấp giấy chứng nhận cơ



Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh 1/2 ngày
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T hứ tự
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xír lý công việc T hòi gian  



(ngày làm việc)
sờ bảo tôn đa dạng sinh học tại Bộ phận một cửa 
của UBND tỉnh, trả kết quá cho tố chức, cá nhân và 
chuyến cho Chi cục BVM T



vực TN&MT - Trung tâm 
PVHCC tĩnh



T ống thòi gian giải quyết TTH C 54 ngày
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II. Thủ tục hành chính thuộc thấm  quyền giải quyết của cấp huyện
1. Tên thú tuc hành chính: Đ ăn g ký/đăng ký xác n h ận la i kế hoach báo vệ mỏi triròng



T h ứ  tụ- 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm  xử lý công việc



Thòi gian
(ngày/ngày làm việc)



Bước 1
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; 
chuyển hồ sơ cho Phòng TN&MT



Công chức Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của UBND cấp huyện 1/2 ngày



Bước 2 Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ Lãnh đạo phòng TN&MT 1 /2 ngày



Bước 3
Kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ; cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 
hoăc ra văn bản thông báo chưa xác nhận.



8 ngày



Soát xét hỗ sơ đăng kỷ Kế hoạch báo vệ môi trường. 
Dự thào Giầy xác nhận ho sơ đăng ký Ke hoạch báo 
vệ môi trường nêu đu điêu kiện. Hoặc dự thào vân 
bán thông báo chưa xúc nhận nêu không đù điêu 
kiên tiếp nhân.



Công chức thụ lý hô sơ 5 ngày



Soát xét Giấy xác nhận xác nhận đãng ký Ke hoạch 
bào vệ môi trường hoặc vân bàn thông báo chưa 
xác nhận trình Lãnh đạo UBND huyện.



Lãnh đạo phòng TN&MT 2 ngày



Ký ban hành Giấy xác nhận đãng kỷ Kê hoạch bào 
vệ môi trường hoặc văn bản thông báo chưa xác 
nhận.



Lãnh đạo UBND huyện 1 ngày



Bước 4
Chuyển trả hồ sơ  kèm theo văn bản thông báo trả hô 
sơ hoặc Giấy xác nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của UBND cấp huyên.



Công chức thụ lý hồ sơ 1 /2 ngày



Bước 5 Trà kết quả cho Chủ dự án
Công chức Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cùa UBND cấp huyện



1/2 ngày



Tồng thòi gian giải quyết TTH c 10 ngày











